NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 10
I. Kiến thức lý thuyết và thực hành về các biện pháp tu từ: Ẩn dụ, hoán dụ, Điệp, Đối, so sánh...
II. Văn thuyết minh: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh, lập dàn ý bài văn thuyết minh, Phương pháp thuyết  minh.
III. Học thuộc văn bản bài" Phú sông Bạch Đằng"- TRương Hán Siêu và bài " Bình Ngô đại cáo" - Nguyễn Trãi. Nắm được kiến thức cơ bản.
 Đề 1                                                                                                        

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

	Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Lá áo người trắng cả giấc ngủ mê
Lá bài thơ cứ còn hoài trong cặp 
Giữa giờ chơi mang đến lại.... mang về.

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại


	Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm.

Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.

(Chút tình đầu – Đỗ Trung Quân)


Câu 1. Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt của văn bản?
Câu 2. Nêu nội dung chính của văn bản?

Câu 3. Chỉ ra một biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng?
Câu 4. Từ văn bản, annh (chị) háy nêu suy nghĩ của mình  về tình yêu học trò  (bằng đoạn văn ngắn khoảng 5 -7 dòng).

......................................Hết................................

Đề 2

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

	Hôm nay đi Chùa Hương,
Hoa cỏ mờ hơi sương.
Cùng thầy me em dậy,
Em vấn đầu soi gương.

Khăn nhỏ, đuôi gà cao,
Em đeo dải yếm đào;
Quần lĩnh, áo the mới,
Tay cầm nón quai thao.


Me cười: "Thầy nó trông!
Chân đi đôi dép cong,
Con tôi xinh xinh quá!
Bao giờ cô lấy chồng?"
	- Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm
Nhờ mối mai đưa tiếng,
Khen tươi như trăng rằm.

Nhưng em chưa lấy ai,
Vì thầy bảo người mai
Rằng em còn bé lắm,
(Ý đợi người tài trai)

(Chùa Hương – Nguyễn Nhược Pháp)



Câu 1. Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt của văn bản?
Câu 2. 

Khăn nhỏ, đuôi gà cao,
Em đeo dải yếm đào;
Quần lĩnh, áo the mới,
Tay cầm nón quai thao.

Dựa vào ngôn từ của khổ thơ trên. Anh (chị) hãy cho biết nhà thơ đã miêu tả màu sắc văn hóa của vùng miền nào?

Câu 3. Chỉ ra phép tu từ cú pháp của khổ thơ sau và nêu tác dụng:

Nhưng em chưa lấy ai,
Vì thầy bảo người mai
Rằng em còn bé lắm,
(Ý đợi người tài trai)

Câu 4. Từ ý thơ anh (chị) hãy viết đoạn văn ngắn (từ 5 -7 dòng) nêu suy nghĩ của mình về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
......................................Hết................................

Đề 3. 

Viết bài văn thuyết minh về tác giả văn học mà em yêu thích.

BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
                                            Nguyễn Trãi
1.Trình bày những nét chính về cuộc đời, con người Nguyễn Trãi có ảnh hưởng tới sáng tác của ông.

2.Nêu vị trí của Nguyễn Trãi trong lịch sử văn học trung đại Việt Nam.

3.Vì sao nói Đại cáo bình Ngô có ý nghĩa trọng đại của một bản tuyên ngôn độc lập ?

4. Đại cáo binh Ngô là áng văn yêu nước đồng thời là áng văn chứa đựng tư tưởng nhân văn. Anh (chị) hãy phân tích và làm sáng tỏ điều đó.

5. Phân tích sự phát triển của tư tưởng yêu nước từ bài Sông núi nước Nam, qua bài Hịch tướng sĩ, đến bài Đại cáo bình Ngô.

6.Nêu những biểu hiện của yếu tố chính luận và yếu tố trữ tình trong Đại cáo bình Ngô.

HƯỚNG DẪN

1.Cuộc đời, con người Nguyễn Trãi có ảnh hưởng sâu sắc tới sáng tác cửa ông :

Nguyễn Trãi sinh ra trong một gia đình, bên nội cũng như bên ngoại đều có hai truyền thống lớn : yêu nước và văn hoá, văn học, ảnh hưởng sâu sắc tới sự nghiệp văn thơ sau này của ông.

Cuộc đời riêng của Nguyễn Trãi là sự kết hợp của hai phương diện: anh hùng và bi kịch. Nguyễn Trãi tham gia tích cực, góp công sức to lớn vào chiến thắng của khởi nghĩa Lam Sơn cũng như công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh. Nhưng ông cũng chịu nhiều oan khiên thảm khốc: những mâu thuẫn trong nội bộ triều đình khiến ông bị nghi kị, bắt giam, bị “tru di tam tộc”. Hai phương diện trên đều được phản ánh trong thơ văn Nguyễn Trãi: bên cạnh những vần thơ chứa chan tinh thần yêu nước và nhân nghĩa còn có cả những tác phẩm trữ tình thể hiện nỗi đau nhân thế trong người anh hùng.

Bản thân Nguyễn Trãi là con người toàn tài hiếm có trong lịch sử (nhà tư tưởng, chính trị lỗi lạc, nhà ngoại giao kiệt xuất, nhà quân sự tài năng, thông hiểu lịch sử, địa lí, văn học nghệ thuật,...). Sự uyên bác của ông trên nhiều lĩnh vực đã giúp cho sự nghiệp sáng tác văn chương Nguyễn Trãi trở nên phong phú, đa dạng với nhiều tác phẩm ở nhiều thể tài, kết tinh những tinh hoa của văn học dân tộc và tài năng cá nhân.

2.Trong văn học trung đại Việt Nam, Nguyễn Trãi có một vị trí rất quan trọng. Xuất hiện ở nửa đầu thế kỉ XV, thiên tài văn học Nguyễn Trãi đã trở thành một hiện tượng văn học kết tinh truyền thống văn học Lí - Trần, đồng thời mở đường cho cả một giai đoạn phát triển mới.

Về nội dung, văn chương Nguyễn Trãi hội tụ đầy đủ hai nguồn cảm hứng lớn của văn học dân tộc là yêu nước và nhân đạo.

Về hình thức nghệ thuật, văn chương Nguyễn Trãi kết tinh cả hai bình diện cơ bản nhất là thể loại và ngôn ngữ. Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận kiệt xuất, nhà thơ khai sáng văn học tiếng Việt. Ông đem đến cho nền văn học dân tộc thơ Đường luật viết bằng chữ Nôm, đưa ngôn ngữ tiếng Việt thành ngôn ngữ văn học giàu và đẹp.

3.Đại cáo bình Ngô có ý nghĩa trọng đại của một bản tuyên ngôn độc lập.

Ngay ở phần đầu bài cáo, tác giả đã khẳng định chân lí khách quan về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt. Chân lí đó có cơ sở chắc chắn từ thực tiễn lịch sử :

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Bản dịch đã cố gắng lột tả tính chất hiển nhiên, vốn có, lâu đời của nước Đại Việt tồn tại độc lập bằng các từ : từ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, củng khác (nguyên văn : duy ngã, thực vi, kí thù, diệc dị,..).

Nguyễn Trãi đã đưa ra những yếu tố căn bản để xác định độc lập, chủ quyền của dân tộc : cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, nền văn hiến lâu đời, và thêm nữa là lịch sử riêng, chế độ riêng với “ hào kiệt không bao giờ thiếu “ :

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tôhg, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. 
Tuy manh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có.

Người đời sau xem đoạn văn trên là kết tinh học thuyết về quốc gia, dân tộc của Nguyễn Trãi. So với thời Lí, học thuyết đó đã phát triển cao hơn bởi tính toàn diện và sâu sắc của nó. Toàn diện vì ý thức về dân tộc trong Nam quốc sơn hà được xác định chủ yếu trên hai yếu tố: lãnh thổ, chủ quyền, còn đến Đại cáo bình Ngô, ba yếu tố nữa được bổ sung : văn hiến, phong tục tập quán, lịch sử. Sâu sắc vì trong quan niệm về dân tộc, Nguyễn Trãi đã ý thức được truyền thống lịch sử, văn hiến là yếu tố cơ bản nhất, là hạt nhân để xác định dân tộc.

4. Đại cáo bình Ngô là áng văn yêu nước đồng thời là áng văn chứa đựng tư tưởng nhân văn.

-“Đại cáo bình Ngô" là áng văn yêu nước lớn

Nội dung yêu nước của tác phẩm được thể hiện trước hết ở việc khẳng định : văn hiến : “Vốn xưng nền văn hiến đã lâu” ; độc lập chủ quyền, cương vực lãnh thổ : “Núi sông bờ cõi đã chia” ; phong tục tập quán : “Phong tục Bắc Nam cũng khác” ; lịch sử riêng, chế độ riêng : “Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập - Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương” ; bên cạnh đó còn là truyền thống nhân nghĩa : “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo”.

Tinh thần yẽu nước còn được thể hiện thông qua lòng căm thù những tội ác của quân xâm lược :

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,,

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Trong bao nhiêu tội ác của giặc Minh đối với nhân dân ta, Nguyễn Trãi đã lựa chọn và khái quát lại trong hai hình tượng tiêu biểu. Hình tượng này vừa diễn tả tội ác man rợ của kẻ thù vừa có ý nghĩa khơi dậy ngọn lửa căm thù quân xâm lược.

Lòng yêu nước còn thể hiện qua cảm hứng dạt dào và hứng khởi khi tác giả ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và tinh thần quyết chiến quyết thắng của nhân dân Đại Việt:

+ Cuộc khởi nghĩa dành chiến thắng trước hết vì có một lãnh tụ xuất chúng. Lê Lợi, con người bình thường từ nguồn gốc xuất thân : “Chốn hoang dã nương mình”, nhưng lại có lòng căm thù giặc sâu sắc : “Ngẫm thù lớn há đội trời chung”, “Căm giặc nước thề không cùng sống” ; có lí tưởng hoài bão lớn : “Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về đông” và quyết tâm cao thực hiện lí tưởng : “Đau lòng nhức óc...”, “Quên ăn vì giận...”. Qua việc tái hiện hình tượng Lê Lợi - con người bình thường và người anh hùng, tác giả đã phần nào nói lên tính châ't nhân dân của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những ngày khó khăn nhâ't : “Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần - Khi Khôi Huyện quân không một đội” vẫn sáng ngời tinh thần lạc quan vì biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân, đặc biệt là tầng lớp manh lệ :

Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới; 
Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.

+ Tiếp theo giai đoạn khó khăn là thời kì phản công thắng lợi:

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn,

Voi uôhg nước, nước'sông phải cạn.

Đảnh một trận, sạch không kình ngạc,

Đánh hai trận, tan tác chừn muông. 
Cảm hứng anh hùng ca rần rật bốc cao trong đoạn văn miêu tả chiến thắng thần tốc của nhân dân Đại Việt. Từ hình tượng đến ngôn ngữ, từ màu sắc đến âm thanh, nhịp điệu, tất cả đều mang đặc điểm của bút pháp anh hùng ca. Bao trùm là những hình tượng phong phú, đa dạng, đo bằng sự lớn rộng, kì vĩ của thiên nhiên. Chiến thắng của ta : sấm vang chớp giật, trúc chẻ tro bay, sạch không kình ngạc, tan tác chim muông, trút sạch lá khô, phá toang đê vỡ; sức manh của ta : đá núi cũng mòn, nước sông phải cạn ; thất bại của địch : thây chất đầy đường, máu trôi đỏ nước, thây chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen. Khung cảnh chiến trường : sắc phong vân phải đổi, ánh nhật nguyệt phải mờ.

Áng văn yêu nước kết thúc bằng niềm tin vững chắc vào độc lập dân tộc và tương lai đâ't nước :

Xã tắc từ đây vững bền,,

Giang sơn từ đây đổi mới.

Kiền khôn bĩ rồi lại thái,

Nhật nguyệt hối rồi lại minh.

Muôn thuở nền thái bình vững chắc,
 Ngàn thu vết nhục nhã sạch làu.

Lời tuyên bố kết thúc là sự hoà quyện giữa cảm hứng về độc lập dân tộc, tương lai đất nước với cảm hứng về vũ trụ, nhưng quy luật vẫn là hướng tới sự sáng tươi, phát triển, thể hiện sâu đậm niềm tin và quyết tâm của nhân dân Đại Việt xây dưng “Đài xuân dân tộc” khi vận hội duy tân đã mở.

-“Đại cáo bình Ngô" là áng văn yêu nước chói ngời tư tưởng nhân văn

Thể hiện trước hết ở việc khẳng định và nêu cao tư tưởng nhân nghĩa :

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Khi tố cáo tội ác kẻ thù, Nguyễn Trãi cũng đứng trên lập trường nhân nghĩa vì quyền sống con người:

Tàn hại cả giông côn trùng cây cỏ,

Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.

Đứng trên lập trường nhân bản, hơn nữa đứng về quyền sống của người dân vô tội để tố cáo, lên án giặc Minh, Đại cáo bình Ngô chứa đựng những yếu tố của bản tuyên ngôn nhân quyền. Có thể nói, quyền sống của người dân đã thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ để tác giả viết nên bản cáo trạng đanh thép và thống thiết. Trong mười hai cặp tứ lục, tác giả đã mười lần trực tiếp và hai lần gián tiếp nói đến đời sống người dân.

Tư tưởng nhân văn còn được thể hiện qua việc khẳng định truyền thống nhân đạo của người Việt Nam - sau chiến thắng còn tạo điều kiện đê kẻ thâ't trận được sống và trở về nước :

Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
... Họ đã tham sống sợ chết, mà hoà hiếu thực lòng;

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

Sự kết hợp giữa cảm hứng yêu nước và tư tưởng nhân văn đã tạo nên giá trị nội dung sâu sắc của áng thiên cổ hùng văn Đại cáo bình Ngô.

5.Cảm hứng yêu nước là một trong hai nguồn cảm hứng chủ đạo xuyên suốt quá trình phát triển của văn học Việt Nam. Cảm hứng yêu nước vừa là cội nguồn sức mạnh đối với một dân tộc luôn phải đứng trước hoạ ngoại xâm, vừa là sự phản ánh quá trình phát triển của đất nước ấy. Các tác phẩm văn học yêu nước tiêu biểu nhất của từng thời kì đã ghi lại những bước phát triển đó để tạo nên hiện tượng thời điểm lịch sử đồng thời là thời điểm văn học. Có thể thấy rõ điều này qua ba tác phẩm Nam quốc sơn hà với chiến thắng sông Như Nguyệt năm 1077, Hịch tướng sĩ vớì cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần hai năm 1285 và Đại cáo bình Ngô với cuộc đại thắng quân Minh năm 1428.

Bài thơ Nam quốc sơn hà (còn gọi là bài thơ Thần) tương truyền của Lí Thường Kiệt vẫn được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Trong bài thơ này, tư tưởng yêu nước được biểu hiện manh mẽ và sâu sắc trên ba phương diện : khẳng đinh chủ quyền quốc gia, cương vực lãnh thổ, sức mạnh chính nghĩa của lòng yêu nước.

Mở đầu bài thơ là lời tuyên bố dõng dạc :

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

(Sông núi nước Nam, Nam đế chủ)

Khăng định Nam đế làm chủ nước Nam để đối lập với hoàng đế phương Bắc làm chủ Trung Quốc, tác giả vừa thể hiện ý thức dân tộc sâu sắc vừa thê’ hiện ý chí tự cường và niềm tự hào lớn lao.

Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên còn trịnh trọng khẳng định sự độc lập về cương vực lãnh thổ của nước Nam là một chân lí khách quan :

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

(Cương giới đã ghi rành rành ở sách trời)

Tác giả bài thơ đã mượn “thiên thư” (sách trời) để khẳng định chủ quyền lãnh thồ. Người viết bài thơ Thần đã dựa vào sách trời cũng có nghĩa là dựa vào chân lí khách quan để khẳng đinh quyền độc lập của dân tộc ta, vì vậy sức thuyết phục càng mạnh, càng lớn.

Tư tưởng yêu nước còn được biểu hiện thành quyết tâm chiến đấu và sự khẳng định sức mạnh chiến thắng của chính nghĩa yêu nước chống xâm lược :

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
 Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

(Cớ sao lũ giặc bạo nghịch đám tới xâm phạm 
Chúng bay sẽ thấy, tự chuốc lấy bại vong.)

Giặc xâm lược đâ't nước ta là phạm vào chân lí, chúng là giặc cướp phản nghịch (nghịch lỗ). Đi ngược lại chân lí, lẽ phải, chúng sẽ tự chuốc lây bại vong. Sức mạnh của ta, của độc lập dân tộc là sức mạnh của thần linh, ứng với sách trời.

Hịch tướng sĩ là mệnh lệnh chiến đấu chứ không phải lời tuyên ngôn nhưng ở tác phẩm này vẫn sáng ngời tư tưởng yêu nước.

Nội dung yêu nước biểu hiện sâu sắc ở sự cảm nhận nỗi nhục mất nước, ở lòng tự trọng, tự tôn dân tộc. Trong bài Hịch, tác giả đã lột tả tội ác và sự ngang ngược của giặc để gây lòng căm thù, để khích lệ lòng tự trọng, tự tôn dân tộc. Những hình tượng ẩn dụ “lưỡi cú diều”, “thân dê chó” để chỉ sứ Nguyên cho thấy nỗi căm giận và lòng khinh bỉ giặc của Hưng Đạo Vương. Đồng thời, đặt những hình tượng đó trong thế tương quan “lưỡi cú diều” - “sỉ mắng triều đình”, “thân dê chó” - “bắt nạt tể phụ”, Trần Quốc Tuấn đã chỉ ra nỗi nhuc lớn của mọi người khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm. Lòng căm thù giặc, lòng tự hào dân tộc làm bùng lên tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược : “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.

Một biểu hiện đáng ghi nhận như một bước phát triển của tư tưởng yêu nước trong Hịch tướng sĩ là tác giả đã gắn liền quyền lợi quốc gia dân tộc với quyền lợi của mỗi người. Trong bài Hịch, Trần Quốc Tuấn nêu lên hai viễn cảnh mà sự tồn vong của đất nước có quan hệ máu thịt đối với sự tồn vong của mọi gia đình, mọi thành viên. Nếu mâ't cảnh giác và thất bại thì : “Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất ; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn ; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giầy xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên. Nếu nêu cao quyết tâm chiến đấu và chiến thắng thì: “Chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão ; chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm ; chẳng những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền. Tuy ý thức dân tộc vẫn nằm trong quan niệm phong kiến, nước gắn liền với vua, trung với vua là yêu nước (trung quân ái quốc), nhưng qua bài Hịch, Trần Quốc Tuấn bước đầu nêu lên mối quan hệ gắn bó giữa người dân với đất nước.

Đại cáo bình Ngô ghi nhận một bước phát triển mới, có thể là bước phát triển cao nhất (so với hai tác phẩm trên) về tư tưởng yêu nước trong văn học trung đại Việt Nam. Cảm hứng và nội đung yêu nước trong bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai này toàn diện và sâu sắc hơn so với trước.

Nguyễn Trãi đã đưa ra những yếu tố căn bản để xác định độc lập, chủ quyền của dân tộc : cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, nền văn hiến lâu đời:

Như nước Đại Việt ta từ trước, 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. 
Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Dân tộc ta độc lập, tự chủ còn bởi Đại Việt có lịch sử riêng, chế độ riêng với “hào kiệt” không bao giờ thiếu.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. 
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào củng có.

Những thực tế khách quan mà tác giả đưa ra là chân lí không thể phủ nhận. Khi nêu chân lí khách quan, đồng thời Nguyễn Trãi đã phát biểu một cách hoàn chỉnh quan niệm của mình về quốc gia, dân tộc. Người đời sau vẫn thường xem đoạn văn trên là tiêu biểu, kết tinh học thuyết về quốc gia, dân tộc của Nguyễn Trãi. So với thời Lí, học thuyết đó phát triển cao hơn bởi tính toàn diện và sâu sắc của nó. Toàn diện vì ý thức về dân tộc trong Nam quốc sơn hà được xác định chủ yếu trên hai yếu tố: lãnh thần và chủ quyền, còn đến Đại cáo bình Ngô, ba yếu tô' nữa được bổ sung: văn hiến, phong tuc tập quán, lịch sử. Sâu sắc vì trong quan niệm về dân tộc, Nguyễn Trãi đã ý thức được văn hiến, truyền thống lịch sử là yếu tố cơ bản nhất, là hạt nhân để xác định dân tộc. Vả chăng sự sâu sắc của Nguyễn Trãi còn thể hiện ở chỗ : Điều mà kẻ xâm lược luôn tìm cách phủ định (văn hiến nước Nam) thì chính lại là thưc tế, tồn tại với sức mạnh của chân lí khách quan. So với chúng ta ngày nay, học thuyết đó rất gần gũi và vẫn còn giá trị thời sự.

Trong Nam quốc sơn hà, khẳng định Nam đế, tác giả nhằm mục đích đối lập với Bắc đế, phủ nhận tư tưởng “Trời không có hai mặt trời, đất không có hai hoàng đế'’. Mục đích đó dù sao cũng chưa phải được phát biểu bằng cách so sánh trực tiếp như Nguyễn Trãi đã làm. Lí do là phải đến thời Nguyễn Trãi, sau khi đã có bốn thế kỉ giành độc lập, sau khi đã có những triều đại tồn tại ngang hàng (nếu không muốn nói là hơn vì Đại Việt luôn chiến thắng) với các triều đại phương Bắc thì Nguyễn Trãi mới có đủ tiền đề lịch sử để so sánh, chứng minh. Lại nữa, tác giả Nam quốc sơn hà khẳng định độc lập, chủ quyền dân tộc đã dựa vào “thiên thư” còn Nguyễn Trãi dựa vào lịch sử. Đó là bước tiến của tư tưởng thời đại, đồng thời cũng là tầm cao của tư tưởng Ức Trai.

Nếu ở Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuân đã bước đầu gắn liền quyền lợi quốc gia dân tộc với quyền lợi của mỗi người thì ở Đại cáo bình Ngô,ý thức dân tộc gắn liền với tư tưởng nhân nghĩa và vai trò của người dân. Với Nguyễn Trãi, đạo quân nhân nghĩa là đạo quân thương dân đánh kẻ có tội:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Trong hai câu mở đầu bài cáo, Nguyễn Trãi đã xác định mục đích, nội dung của việc làm nhân nghĩa : chủ yếu để yên dân, trước nhất là trừ bạo. Điều đáng nói hơn nữa là trong khi biết chắt lọc lấy cái hạt nhân cơ bản, tích cực của tư tưởng nhân nghĩa, Nguyễn Trãi đã đem đến một nội dung mới, xuât phát từ thực tiễn dân tộc : nhân nghĩa phải gắn liền với chống xâm lược. Nội đung này trong quan niệm Khổng Mạnh và Nho gia Trung Quốc hầu như không có. Nhân nghĩa là chống xâm lược, chống xâm lược là nhân nghĩa, đạo quân nhân nghĩa phải là đạo quân yêu nước chống xâm lược. Đó là một nhận thức mới xuất phát từ lòng yêu nước, từ ý thức dân tộc.

Ớ Đại cáo bình Ngô, ý thức về dân tộc gắn liền với ý thức về người dân, làm nên hạt nhân cơ bản của tư tưởng yêu nước. Trong bản tuyên ngôn độc lập lịch sử này, chúng ta lại tìm thấy lời tuyên ngôn về vai trò và sức mạnh của người dân - những người dân manh (người dân cày lưu tán), người dân lệ (người tôi tớ, người đi ở). Đó là một tư tưởng lớn. Mãi sau này, phải đến Nguyễn Đình Chiểu mới lại thấy xuất hiện những người dân ấp, dân lân ở Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc. Trong một bản tuyên ngôn trọng đại như Đại cáo bình Ngô, những người manh lệ được nói đến một cách công khai, trịnh trọng như vậy “cũng là chưa thấy xưa nay”.

Như vậy có thể thấy, trong bản đại hợp xướng của thơ ca Việt Nam viết về chủ đề đất nước, ba tác phẩm Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Đại cáo bình Ngô là những tráng ca gây ấn tượng sâu đậm nhất, cảm hứng, tư tưởng yêu nước và ý thức dân tộc trong văn học trung đại kết tinh ở Đại cáo bình Ngô, tiếp tục được phát huy trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh chói sáng với Tuyên ngôn Độc lập. Có thể nói, Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Đại cáo bình Ngô vả Tuyên ngôn Độc lập là những chặng đường phát triển khác nhau của cùng một chân lí : “Không có gì quý hơn độc lập, tự đo”.

6. Giá trị nổi bật nhâ't ở phương diện nghệ thuật của Đại cáo bình Ngô chính là sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố chính luận và yếu tố trữ tình.

Yếu tô'chính luận được thể hiện ở kết câu chặt chẽ, lập luận lôgíc, sắc bén

Trình tự kết cấu của tác phẩm cũng là trình tự lập luận của tác giả :

+ Phần mở đầu nêu luận đề chính nghĩa : Đây là chỗ dựa, làm căn cứ xác đáng để triển khai toàn bộ nội dung bài cáo. Trong nguvên lí chính nghĩa của Nguyễn Trãi, chúng ta thấy có hai nội dung chính được nêu lên : nguyên lí nhân nghĩa, một nguyên lí có tính châ't chung của các dân tộc, của nhiều thời đại và chân lí về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt đã được chứng minh bằng thực tế lịch sử.

+ Phần thứ hai, tác giả soi sáng luận đề vào thực tiễn : lên án hành động phi nghĩa, tội ác bạo tàn của quân giặc, khẳng định, ngợi ca sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Đại Việt thông qua cảm hứng ngợi ca cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và cảm hứng quyết chiến quyết thắng của nhân dân đánh tan quân xâm lược. Đây cũng là phần dài nhâ't của bài cáo.

+ Phần cuối cùng, tác giả rút ra kết luận trên cơ sở tiền đề và thực tiễn đã nêu ra ở hai phần trước. Thông qua đó, Nguyễn Trãi nêu cao cảm hứng độc lập dân tộc và khẳng định niềm tin vào tương lai đất nước.

Kết cấu như vậy đã thể hiện một cách lập luận rất lôgíc, sắc sảo. Lập luận trên một tư tưởng thống nhất và thông suốt, đó là lập trường yêu nước và nhân người dân - những người dân manh (người dân cày lưu tán), người dân lệ (người tôi tớ, người đi ở). Đó là một tư tưởng lớn. Mãi sau này, phải đến Nguyễn Đình Chiểu mới lại thấy xuất hiện những người dân ấp, dân lân ở Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc. Trong một bản tuyên ngôn trọng đại như Đại cáo bình Ngô, những người manh lệ được nói đến một cách công khai, trịnh trọng như vậy “cũng là chưa thấy xưa nay”.

PHÚ SÔNG BẠCH ĐẰNG

                                                       Trương Hán Siêu
1.Phân tích nét đặc sắc của lòng yêu nước được thể hiện trong bài Phú sông Bạch Đằng.
2.Nêu những thành công nghệ thuật của bài phú.
Hướng dẫn

1. Dòng sông Bạch Đằng lịch sử đã trở thành cảm hứng nghệ thuật của nhiều thi sĩ : Trần Minh Tông với Bạch Đằng giang, Trương Hán Siêu với Bạch Đằng giang phú, Nguyễn Sưởng với Bạch Đằng giang, Nguyễn Trãi với Bạch Đằng hải khâu, Nguyễn Mộng Tuân với Hậu Bạch Đằng giang phú,... Tuy nhiên được xem là thành công hơn cả vẫn là tác phẩm của Trương Hán Siêu, một phần cũng là bởi nét đặc sắc của lòng yêu nước được thể hiện trong bài phú này.

Lòng yêu nước được thể hiện trước nhất vẫn là niềm tự hào trước lịch sử chống giặc ngoại xâm oai hùng của dân tộc. Dòng sông này là nơi ghi dấu chiến thắng của Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, là nơi chứng kiến hào khí Đông A của nhà Trần phá tan quân Mông - Nguyên. Như muốn làm sống dậy cả quá khứ hào hùng ấy, những câu thơ đã dựng nên những hình ảnh thật kì vĩ : “Thuyền bè muôn đội, tinh kì phấp phới - Hùng hổ sáu quân, giáo gươm sáng chói”, “Ánh nhật nguyệt chừ phải mờ - Bầu trời đất chừ sắp đổi” ; khắc hoạ nên cả không khí chiến trận thật gay go, ác liệt : “Trận đánh được thua chửa phân - Chiến luỹ bắc nam chống đối” và bài ca chiến thắng của dân tộc : “Đến nay nước sông tuy chảy hoài - Mà nhục quân thù khôn rửa nỗi!”.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây, Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu cũng sẽ không khác gì những bài thơ khác cùng chung đề tài và cảm hứng... Nét đặc sắc của lòng yêu nước trong tác phẩm này chính là ỏ chỗ tác giả còn tự hào trước truyền thống đạo lí, nhân nghĩa của dân tộc. Trong lời suy ngẫm của các vị bô lão, ta thấy có nhiều nguyên nhân giúp ta thắng vả giặc phải thua : Đó là vì đất nước ta tồn tại từ ngàn xưa, trời lại cho ta thế hiểm. Nhưng điều quyết định vẫn là ta có “Nhân tài giữ cuộc điện an” và còn bởi dân tộc ta có truyền thống đạo lí nhân nghĩa : “Những người bất nghĩa tiêu vong - Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”. Và chân lí đó một lần nữa lại được tác giả khẳng định ở đoạn kết của tác phẩm :

Giặc tan muôn thuở thăng bình,

Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao.

Trong mối quan hệ giữa địa linh và nhân kiệt thì nhân kiệt là yếu tô' quyết định. Ta thắng giặc không chỉ ở đất hiểm mà quan trọng hơn là bởi dân tộc ta có đức cao, đức lành. Nguyễn Sưởng, một nhà thơ thời Trần cũng khẳng định vai trò quan trọng của con người trong chiến tranh :

Sự nghiệp Trùng Hưng ai dễ biết,

Nửa do sông núi, nửa do người.

Tuy nhiên với Trương Hán Siêu, việc khẳng định vai trò, vị trí của con người có phần mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Chính sức mạnh và trí tuệ của con người mới là yếu tô' quyết định làm nên chiến thắng.

Do đó, sức hấp dẫn, giá trị trường tồn của Bạch Đằng giang phú không chỉ thể hiện ở lòng yêu nước. Điều quan trọng là tình cảm cao quý ấy luôn luôn hoà quyện làm một với truyền thống đạo lí nhân nghĩa, tư tưởng nhân văn cao đẹp của dân tộc, làm nên nét đặc sắc và khác biệt của bài phú so với các tác phẩm cùng viết về một đề tài, một nội dung cảm hứng.

2.Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu là đỉnh cao nghệ thuật của thể phú trong văn học Việt Nam thời trung đại.

Tác phẩm được viết theo lối phú cổ thể, câu tứ đơn giản nhưng hấp dẫn nhờ xây dựng trên một bố cục chặt chẽ. Mở đầu là lời giới thiệu hình ảnh nhân vật khách với thú tiêu dao đi khắp bốn phương trời tham quan những cảnh đẹp. Nhưng tình yêu quê hương, niềm tư hào dân tộc đã níu giữ bước chân du khách tại dòng sông Bạch Đằng. Nơi đây, sự gặp gỡ giữa khách và các vị bô lão đã làm sống dậy quá khứ chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc ở dòng sông lịch sử này. Tiếp theo đó là những suy nghĩ, chiêm nghiệm của các vị bô lão về nguyên nhân thắng lợi của quân dân ta. Và kết bài chính là lời đúc kết và rút ra chân lí của tác giả từ những suy tư, chiêm nghiệm ấy, là lời đề cao và khẳng định truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, nhân văn của dân tộc.

Tác phẩm còn rất thành công khi xây dựng hình tượng nhân vật khách và các vị bô lão, tạo cho bài phú không khí của một cuộc trò chuyện thân tình và tràn đầy cảm xúc, khiến những khái quát, triết lí không trở nên khô khan mà thâm đượm tình cảm.

Lời văn biền ngẫu vì đi theo mạch cảm xúc (hiện tại - hồi tưởng - khái quát, triết lí) nên càng nhịp nhàng, linh hoạt : có khi tha thiết, đan chéo nhiều cung bậc tâm trạng như ở đoạn mở đầu ; khi lại gấp gáp, căng thẳng trong đoạn mô tả lại khung cảnh chiến địa thuở xưa ; khi sâu lắng trong lời kết bài mang đậm màu sắc triết lí. Ngôn từ nhờ vậy cũng trở nên đa sắc thái, vừa trang trọng, tráng lệ, vừa lắng đọng, gợi cảm.

